
SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Khoa, phòng công tác

1 2 3 4

1 Nguyễn Duy Hải Trưởng khoa ATVSTP-YTCC&DD

2 Phạm Văn Thắng Trưởng khoa Khoa KSBT&HIV/AIDS

3 Nguyễn Thị Nhung Viên chức Khoa KSBT&HIV/AIDS

4 Trịnh Thị Hồng Nhung Viên chức Phòng khám đa khoa

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú

5

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)
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SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

TT Họ và tên Chức vụ, chức
danh Khoa, phòng công tác

1 2 3 4
1 Lê Lương Khang Giám đốc Phòng HCTH
2 Trịnh Thị Hương Phó Giám đốc Phòng HCTH
3 Trần Văn Huy Phó Giám đốc Phòng HCTH
4 Lê Minh Thúy Kế toán trưởng Phòng HCTH
5 Mai Xuân Hào Lái xe Phòng HCTH
6 Phạm Thị Vân Kế toán Phòng HCTH

7 Hà Văn Tiến Phó trưởng phòng Phòng DS&TTGDSK

8 Phạm Kim Trang Dân số viên Phòng DS&TTGDSK
9 Trịnh Thị Lệ Thu Dân số viên Phòng DS&TTGDSK
10 Lê Văn Thuận Dân số viên Phòng DS&TTGDSK
11 Nguyễn Thị Dung y sỹ Phòng DS&TTGDSK
12 Lê Duy Ngân Dân số viên Phòng DS&TTGDSK
13 Lê Văn Tùng Phó trưởng khoa Khoa KSBT&HIV/AIDS
14 Vũ Văn Quang Điều dưỡng Khoa KSBT&HIV/AIDS
15 Nguyễn Văn Dũng Bác sĩ Khoa KSBT&HIV/AIDS
16 Cao Thị Phương Điều dưỡng Khoa KSBT&HIV/AIDS
17 Lê Sỹ Hưng CNYTCC Khoa KSBT&HIV/AIDS
18 Mai ÁnhTuyết Phó trưởng khoa Khoa ATVSTP-YTCC&DD
19 Ngô Thị Lan Anh CNYTCC Khoa ATVSTP-YTCC&DD
20 Hoàng Thị Dung Điều dưỡng Khoa ATVSTP-YTCC&DD
21 Văn Thị Trang Điều dưỡng Khoa ATVSTP-YTCC&DD
22 Hà Văn Trọng CNYTCC Khoa ATVSTP-YTCC&DD
23 Lê Thị Thảo Phó trưởng khoa Khoa CSSKSS
24 Trần Thị Thúy Y sĩ Khoa CSSKSS
25 Trịnh Thị Hương Nữ hộ sinh Khoa CSSKSS
26 Hoàng Thị Trang Điều dưỡng Khoa CSSKSS
27 Nguyễn Thị Hằng Nữ hộ sinh Khoa CSSKSS
28 Trần Ngọc Hùng Trưởng khoa Khoa CLS
29 Trịnh Thu Hằng Dược sỹ Khoa CLS
30 Lê Thị Lương Kỹ thuật viên Khoa CLS
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31 Nguyễn Thị Hồng Dược sỹ Khoa CLS
32 Lê Thị Hồng Dược sĩ Khoa CLS
33 Mai Anh Đào Kỹ thuật viên Khoa CLS
34 Lê Thị Tuyết Chinh Trưởng khoa Phòng khám đa khoa
35 Lê Mạnh Hùng Phó trưởng khoa Phòng khám đa khoa
36 Lê Thị Nga Điều dưỡng Phòng khám đa khoa
37 Lê Văn Hưng Điều dưỡng Phòng khám đa khoa
38 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh Điều dưỡng Phòng khám đa khoa
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Ghi chú

5

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)
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SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TẠI TRẠM Y TẾ
(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Khoa, phòng công tác

1 2 3 4
1 Nguyễn Xuân Vỵ Y sĩ TYT Thiệu Toán
2 Lê Thị Thủy Y sĩ TYT Thiệu Long
3 Nguyễn Trọng Hào Trưởng trạm TYT Tân Châu
4 Phan Văn Chính Y sĩ TYT Tân Châu
5 Vũ Thị Thanh Phương Điều dưỡng TYT Thiệu Hóa
6 Đỗ Thị Yến Điều dưỡng TYT Thiệu Hòa
7 Trịnh Thị Dung Điều dưỡng TYT Thiệu Viên
8 Trần Thị Thu Hà Điều dưỡng TYT Thiệu Lý
9 Lê Thị Thắm Điều dưỡng TYT Thiệu Duy

10 Nguyễn Thị An Điều dưỡng TYT Thiệu Giang
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Ghi chú

5

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TẠI TRẠM Y TẾ
(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TẠI TRẠM Y TẾ
(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Khoa, phòng công tác

1 2 3 4
1 Lê Thị Chi Trưởng trạm TYT Thiệu Hóa

2 Hoàng Thị Oanh Y sĩ TYT Thiệu Hóa

3 Nguyễn Thị Mạnh Hộ sinh TYT Thiệu Hóa

4 Lê Thị Xuân Ánh Y sĩ TYT Thiệu Hóa

5 Lê Thị Đoan Điều dưỡng TYT Thiệu Hóa

6 Đặng Thị Thương Điều dưỡng TYT Thiệu Hóa

7 Nguyễn Thị Thương Phó trạm TYT Thiệu Hóa

8 Phạm Thị Hường Trưởng trạm TYT Hậu Hiền

9 Nguyễn Thị Son Y sĩ TYT Hậu Hiền

10 Nguyễn Thị Thủy Hộ sinh TYT Hậu Hiền

11 Lê Viết Anh Viên chức TYT Hậu Hiền

12 Nguyễn Thị Tú Y sĩ TYT  Hậu Hiền

13 Nguyễn Hữu Lợi Trưởng trạm TYT Thiệu Toán

14 Nguyễn Thị Minh Hộ sinh TYT Thiệu Toán

15 Trịnh Thị Thanh Y sĩ TYT Thiệu Toán

16 Tống Thi ̣Hòa Y sĩ TYT Thiệu Toán

17 Tống Đức Đông PT trạm TYT Thiệu Chính

18 Nguyễn Thị Phượng Y sĩ TYT Thiệu Chính

19 Nguyễn Thị Lê Y sĩ TYT Thiệu Chính

20 Đào Thị Kim Oanh Điều dưỡng TYT Thiệu Chính

21 Trần Văn Xuân Viên chức TYT Thiệu Chính

22 Nguyễn Văn Đệ Trưởng trạm TYT Thiệu Hoà

23 Lê Thị Huyền Điều dưỡng TYT Thiệu Hòa

24 Nguyễn Thị Chung Y sĩ TYT Thiệu Hòa

25 Nguyễn Thị Vân Anh Y sĩ TYT Thiệu Hòa

26 Lê Văn Thủy Trưởng trạm TYT Thiệu Viên
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27 Nguyễn Thị Hương Hộ sinh TYT Thiệu Viên

28 Lê Thị Liên Y sĩ TYT Thiệu Viên

29 Nguyễn Hữu Thắng Viên chức TYT Thiệu Viên

30 Nguyễn Thăng Lưu Trưởng trạm TYT Thiệu Lý

31 Phạm Thi ̣Ngọc Thủy Y sĩ TYT Thiệu Lý

32 Tô Thị Thúy Y sĩ TYT Thiệu Lý

33 Nguyễn Thị Kiên Viên chức TYT Thiệu Lý

34 Lê Duy Dụng Trưởng trạm TYT Thiệu Vận

35 Nguyễn Hữu Quí Phó trạm TYT Thiệu Vận

36 Lê Thị Huệ Y sĩ TYT Thiệu Vận

37 Nguyễn Thị Khánh Ly Viên chức TYT Thiệu Vận

38 Nguyễn Thị Diên Trưởng trạm TYT Thiệu Trung

39 Phạm Thị Thông Y sĩ TYT Thiệu Trung

40 Lê Thị Xinh Hộ sinh TYT Thiệu Trung

41 Phạm Văn Đồng Điều dưỡng TYT Thiệu Trung

42 Lê Thị Thanh Y sĩ TYT Tân Châu

43 Trần Thị Minh Y sĩ TYT Tân Châu

44 Hà Thị Ngọc Trưởng trạm TYT Thiệu Giao

45 Lê Thị Đồng Hộ sinh TYT Thiệu Giao

46 Lê Thị Hà Phương Y sĩ TYT Thiệu Giao

47 Lê Thị Kim Oanh Điều dưỡng TYT Thiệu Giao

48 Nguyễn Thị Lệ Y sĩ TYT Thiệu Giao

49 Ngô Thị Lan Trưởng trạm TYT xã Thiệu Ngọc

50 Hoàng Thị Yến Hộ sinh TYT Thiệu Ngọc

51 Hoàng Thị Hồng Nhung Y sĩ TYT Thiệu Ngọc

52 Đảm Thị Hường Điều dưỡng TYT Thiệu Ngọc

53 Ngô Thị Quỳnh Trang Bác sĩ TYT Thiệu Ngọc

54 Lê Đình Tuấn Viên chức TYT Thiệu Ngọc

55 Đàm Thị Thiệp Trưởng trạm TYT Thiệu Vũ

56 Đàm Thị Thơm Điều dưỡng TYT Thiệu Vũ

57 Trịnh Thị Hồng Lan Điều dưỡng TYT Thiệu Vũ
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58 Nguyễn Thị Phượng Y sĩ TYT Thiệu Vũ

59 Trần Tuấn Anh Y sĩ TYT Thiệu Vũ

60 Hoàng Công Anh Trưởng trạm TYT Thiệu Tiến

61 Đỗ Thị Tuyết Viên chức TYT Thiệu Tiến

62 Trần Thị Dũng Viên chức TYT Thiệu Tiến

63 Dương Thị Huệ Viên chức TYT Thiệu Tiến

64 Hoàng Thị Vân Viên chức TYT Thiệu Tiến

65 Lê Thị Huệ Điều dưỡng TYT Thiệu Tiến

66 Dương Văn Dũng Trưởng trạm TYT Thiệu Thành

67 Nguyễn Thị Tuyến Điều dưỡng TYT Thiệu Thành

68 Nguyễn Văn Hải Điều dưỡng TYT Thiệu Thành

69 Trần Thị Hân Y sĩ TYT Thiệu Thành

70 Hoàng Văn Linh Trưởng trạm TYT Thiệu Công

71 Dương Thị Hiền Y sĩ TYT Thiệu Công

72 Nguyễn Thị Quý Điều dưỡng TYT Thiệu Công

73 Ngô Thị Út Y sĩ TYT Thiệu Công

74 Nguyễn Thị Thu Y sĩ TYT Thiệu Công

75 Trịnh Thị Sử Trưởng trạm TYT Thiệu Phúc

76 Trần Thị Thảo Điều dưỡng TYT Thiệu Phúc

77 Nguyễn Thị Hằng Điều dưỡng TYT Thiệu Phúc

78 Cao Thị Hường Điều dưỡng TYT Thiệu Phúc

79 Thiều Thị Phương Y sĩ TYT Thiệu Phúc

80 Phạm Thị Hiền Điều dưỡng TYT Thiệu Long

81 Trương Hồng Thủy Y sĩ TYT Thiệu Long

82 Dương Thị Nê Điều dưỡng TYT Thiệu Long

83 Mai Văn Ưng Trưởng trạm TYT Thiệu Nguyên

84 Nguyễn Đình Đôn Điều dưỡng TYT Thiệu Nguyên

85 Phạm Văn Đôn Y sĩ TYT Thiệu Nguyên

86 Mai Thi ̣Nghĩa Y sĩ TYT Thiệu Nguyên

87 Lê Thị Cúc Điều dưỡng TYT Thiệu Nguyên

88 Lê Thị Nhung Y sĩ TYT Thiệu Duy
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89 Đỗ Thị Gái Điều dưỡng TYT Thiệu Duy

90 Đặng Thị Lan Y sĩ TYT Thiệu Duy

91 Lê Thị Hải Y sĩ TYT Thiệu Duy

92 Lê Quang Điện Trưởng trạm TYT Thiệu Giang

93 Nguyễn Thanh Tâm Y sĩ TYT Thiệu Giang

94 Nguyễn Thị Nhung Điều dưỡng TYT Thiệu Giang

95 Lê Như Bích Y sĩ TYT Thiệu Giang

96 Phan Văn Hải Trưởng trạm TYT Thiệu Hợp

97 Nguyễn Thị Hà Y sĩ TYT Thiệu Hợp

98 Lê Thị Hà Y sĩ TYT Thiệu Hợp

99 Đỗ Thị Liêu Y sĩ TYT Thiệu Hợp

100 Lê Thanh Mai Y sĩ TYT Thiệu Hợp

101 Nguyễn Trọng Phong Trưởng trạm TYT  Thiệu Thịnh

102 Phạm Thị Thoa Điều dưỡng TYT  Thiệu Thịnh

103 Đặng Quốc Chung Y sĩ TYT  Thiệu Thịnh

104 Lê Thị Hằng Điều dưỡng TYT  Thiệu Thịnh

105 Nguyễn Thị Thông Viên chức TYT Thiệu Thịnh

106 Quản Văn Duẩn Trưởng trạm TYT Thiệu Quang

107 Trần Cảnh Thành Y sĩ TYT Thiệu Quang

108 Đỗ Thị Phượng Y sĩ TYT Thiệu Quang

109 Lê Thị Mai Hạnh Y sĩ TYT Thiệu Quang

110 Trần Quang Ba Y sĩ TYT Thiệu Quang
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Ghi chú

5

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TẠI TRẠM Y TẾ
(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của giám đốc TTYT Thiệu Hóa)
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SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TẠI TRẠM Y TẾ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của Giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Khoa, phòng công tác

1 2 3 4

1 Hà Thị Lê Trưởng trạm TYT Thiệu Long
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Ghi chú

5

DANH SÁCH CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TẠI TRẠM Y TẾ

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ -TTYT ngày        tháng 12 năm 2025 của Giám đốc TTYT Thiệu Hóa)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700


		2025-12-17T07:56:47+0700




